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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

      TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số: 03/2018/QĐST-VDS 

Ngày: 30-5-2018 

V/v: 
“
Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

 Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Quang Sơn - Thẩm phán. 

 Thư ký phiên họp: Bà Hồ Thị Hồng Huệ - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

tham gia phiên họp: Ông Nguyễn  Viết Tiến - Kiểm sát viên. 

           Ngày 30 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị, mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ 

lý số 35/2018/TLST-VDS 
 
ngày 17 tháng 4 năm 2018, về yêu cầu “Tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số 

03/2018/QĐPH-ST 
 
ngày 17 tháng 5 năm 2018, giữa: 

 1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Lê Thị C, sinh năm: 1942; 

địa chỉ: Khu phố A, Phường B, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Có mặt. 

 2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Hoàng Thị L, sinh năm: 

1963; địa chỉ: Khu phố A, Phường B, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Vắng 

mặt. 

          3. Những vấn đề cụ thể bà Lê Thị C yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Tuyên bố chị Hoàng Thị L, sinh năm: 1963; địa chỉ: Khu phố A, Phường 

B, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nhận định:  

 [1] Về thẩm quyền: Theo quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 

Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, yêu cầu giải quyết của 

bà Nguyễn Thị C thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.  

 [2] Về nội dung yêu cầu: Chị Hoàng Thị L con gái của bà Lê Thị C, có 

tiền sử sinh thường, đủ tháng. Bà C trong thời gian mang thai có tham gia kháng 
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chiến. Lúc 3 tuổi, chị L bị sốt cao, lên cơn co giật toàn thân được khám và điều 

trị nội trú 02 tháng tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, với chuẩn đoán “Viêm não 

Nhật Bản”. Sau khi ra viện chị L phát triển về thể chất và tâm thần không bình 

thường, chậm biết nói, biết đi (10 tuổi mới chập chững đi, biết nói nhưng nói 

từng tiếng một, không rõ từ), không học được. Từ nhỏ đến lớn, chị L không tự 

chăm sóc bản thân, việc ăn uống và vệ sinh cá nhân do nguời nhà trực tiếp chăm 

sóc. 

Từ khi bị Viêm não Nhật Bản, chị L hay lên cơn co giật tay chân, trợn 

mắt, sùi bọt mép, mất ý thức, cơn kéo dài 5-10 phút, trung bình 10 cơn/ ngày. 

Từ năm 2008, chị L đã được khám và điều trị ngoại trú tại Trung tâm phòng 

chống bệnh xã hội tỉnh Quang Trị với chẩn đoán Động kinh. Hiện tại, cơn co 

giật có giảm về tần số và cường độ, trung bình khoảng 5 cơn/ngày, chủ yếu vào 

ban đêm. Khi thay đổi thời tiết, cơn co giật xuất hiện dày hơn và thời gian kéo 

dài hơn. 

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án thành phố Đông Hà đã ra Quyết định trưng 

cầu giám định pháp y tâm thần đối với chị Hoàng Thị L. Tại bản Kết luận giám 

định pháp y tâm thần số 362/KLGĐTC ngày 14/5/2018 của Trung tâm pháp y 

tâm thần khu vực miền Trung kết luận: Về mặt y học: Chậm phát triển tâm thần 

mức độ trầm trọng (F73) + Động kinh di chứng sau Viêm não (G40); Về năng 

lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. 

Tại phiên họp bà Lê Thị C cho rằng chị L không thể nhận thức và làm chủ 

được hành vi của mình nên giữ nguyên yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hoàng Thị 

L mất năng lực hành vi dân sự. 

[3] Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà:  

 Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà thụ lý việc dân sự theo yêu cầu của 

bà Lê Thị C là đúng thẩm quyền.  

 Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà áp dụng Điều 369, Điều 370 

và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự và Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015 chấp 

nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị C, tuyên bố: chị Hoàng Thị L, sinh năm: 1963; 

địa chỉ: Khu phố A, Phường B, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị mất năng 

lực hành vi dân sự. 

[4] Trên cơ sở kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền 

Trung, các tài liệu có trong hồ sơ và đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Đông Hà, xét thấy yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Lê Thị C là có cơ 

sở. Vì vậy, căn cứ vào điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự và Điều 22 Bộ luật Dân 

sự năm 2015 cần chấp nhận yêu cầu tuyên bố chị Hoàng Thị L, sinh năm: 1963; 

địa chỉ: Khu phố A, Phường B, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị mất năng 

lực hành vi dân sự.  

[5] Về lệ phí: Bà Lê Thị C thuộc hộ nghèo, áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 

12 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, bà C thuộc trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng lệ phí 

Tòa án.  

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

          Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 

39, Điều 376, Điều 377 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 22, khoản 3 

Điều 53 Bộ luật dân sự năm 2015. 

 1. Chấp nhận yêu cầu của bà Lê Thị C về việc “Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự”. 

Tuyên bố: Chị Hoàng Thị L, sinh năm: 1963; địa chỉ: Khu phố A, Phường 

B, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị mất năng lực hành vi dân sự. 

Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người 

đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự. 

2. Về lệ phí: Bà Lê Thị C được miễn nộp tiền lệ phí Tòa án. 

 3. Các đương sự có quyền kháng cáo quyết định trong thời hạn 10 ngày, 

kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

 
Nơi  nhận: 
- VKSND TP Đông Hà; 

- Người yêu cầu; 

- UBND Phường B, TP Đông Hà; 

- Lưu hồ sơ. 

 

   THẨM PHÁN  

 

 

 

 

 

 

                 Trần Quang Sơn 

 

 

 

 

 


